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Lời Giới Thiệu

Lúa là lọai cây trồng bậc nhất ở Việt Nam, vì vừa cung cấp nguồn lương thực chính cho tòan bộ dân số, vừa là nông sản xuất khẩu có kim ngạch lớn nhất hiện nay. Lúa được trồng hàng nghìn năm; cây lúa và hạt gạo gắn liền với đời sống chính trị và văn hóa của dân tộc.

     Từ sau Cách mạng xanh đến nay, ngành trồng lúa ở Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn và được xem như là một điểm son trong phát triển nông nghiệp của thời kỳ đổi mới. Năng suất lúa bình quân tòan quốc hiện nay vượt lên dẫn đầu các nước ở Đông Nam Á. Tuy nhiên, giai đọan sắp tới ngành trồng lúa Việt Nam vẫn còn phải tiếp tục cải tiến để nâng cao vị trí hạt gạo Việt Nam trên thế giới trong bối cảnh hội nhập kinh tế tòan cầu. Thử thách này chỉ có thể vượt qua nhờ ứng dụng mạnh mẽ các tiến bộ khoa học và công nghệ, đẩy mạnh quá trình hiện đại hóa ngành trồng lúa Việt Nam, đồng thời thực hiện các chính sách trợ nông của Nhà nước.

     Trước bối cảnh nền sản xuất lúa ở nước ta đang bước vào một giai đọan phát triển mới, quyển sách “Sản xuất lúa gạo thế giới: hiện trạng và khuynh hướng phát triển trong thế kỷ 21” được Tiến sĩ Trần Văn Đạt biên sọan một cách công phu và khoa học, đã cung cấp một bức tranh tòan cảnh về sản xuất lúa gạo tòan cầu, từ đó rút ra bài học cho sự phát triển lúa gạo ở Việt Nam. Tiến sĩ Trần Văn Đạt nguyên là Chánh chuyên gia lúa gạo và Thư ký điều hành ủy ban lúa gạo quốc tế thuộc tổ chức Lương Nông Liên hiệp quốc đã trải qua nhiều năm họat động thực tiển thúc đẩy sản xuất lúa gạo ở nhiều quốc gia trên thế giới,và sự tích lũy kinh nghiệm đó đã được kết tinh  trong các trang sách của ông tạo nên một sự sinh động và tính thuyết phục đặc biệt.

     Quyển sách của Tiến sĩ Trần Văn Đạt là một tài liệu tham khảo quý báu cho các nhà họach định chính sách, nhà khoa học, cán bộ giảng dạy, cán bộ chỉ đạo sản xuất, sinh viên và những người quan tâm.

     Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

                                                                          TS. Bùi Bá Bổng

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Lời Mở Đầu

Ngày 16-12-2002, Liên Hiệp Quốc đã tuyên bố năm 2004 là Năm Lúa Gạo Quốc Tế trong phiên họp khoáng đại thứ 57 tại New York, Hoa Kỳ, đã phản ánh tầm quan trọng to lớn của cây lúa, loại thực phẩm căn bản nhân loại. Đây là trường hợp duy nhứt: một màu đơn độc được diễn đàn Liên Hiệp Quốc đề cập đến vì sự liên hệ của lúa gạo đến vấn đề an ninh lương thực của hơn phân nửa dân tộc toàn cầu và tình trạng nghèo đói của hơn nửa tỉ người trên thế giới. Lúa gạo cung cấp khoảng 20% nhu cầu năng lượng thực phẩm cho thế giới và độ 60-70% cho người Á Châu. Ngoài ra, lúa gạo còn có một lịch sử lâu dài liên quan đến nền văn hóa của nhiều dân tộc, cung cấp hàng trăm triệu việc làm ở nông thôn và thành thị, phát triển đa dạng sinh học, bảo tồn môi trường và thịnh vượng con người.

Theo dự phóng của cơ quan FAO, mặc dù nhu cầu gạo của mỗi đầu người trong tương lai có phần suy giảm do cải tiến kinh tế của nhiều nước, nhu cầu tổng thể của toàn cầu vẫn sẽ tiếp tục bành trướng vì dân số gia tăng lên 8 tỉ trong 2030 và 9 tỉ người trong 2050 và mức tiêu thụ tăng nhanh của châu Phi và các vùng khác. Vào năm 2030, thế giới cần đến hơn 800 triệu tấn lúa để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ, tức 38% của sản xuất trung bình năm 1997/1999. Riêng châu Á sản xuất và tiêu thụ trên 90% sản lượng lúa gạo thế giới, trong khi Châu Phi và châu Mỹ La Tinh và Caribbean mỗi lục địa sản xuất độ 4% tổng sản lượng. Cuộc Cách Mạng Xanh trong thập niên 1970s-1990s đã giúp thế giới tránh được nhiều nạn đói kém, nhưng cũng tạo ra một số vấn đề tiêu cực, nhứt là ảnh hưởng đến môi trường. Do đó, trong thế kỷ XXI nhiều thách thức lớn lao cho các nhà làm chính sách, phát triển và nghiên cứu quốc gia và quốc tế là làm thế nào tăng gia sản xuất lúa gạo đầy đủ để đáp ứng nhu cầu tăng gia liên tục, xóa đói giảm nghèo ở nhiều quốc gia lấy lúa gạo làm thức ăn căn bản, cũng như bảo vệ môi trường lành mạnh cho các thế hệ tương lai; trong khi các yếu tố sản xuất, chủ yếu đất đai, thủy lợi và đa dạng sinh học suy giảm. Tuy nhiên, những tiến bộ kỹ thuật cấp cao gần đây cung cấp cho nhân loại những cơ hội mới để hoàn thành mục tiêu phát triển trong các điều kiện khó khăn, nếu được khai thác và phát huy hữu hiệu. Các kỹ thuật lúa lai, siêu lúa, kiểm tra lúa, nông nghiệp chính xác, tin học và công nghệ sinh học sẽ đóng góp vào công tác khắc phục các khó khăn hiện tại và bành trướng sản xuất lúa gạo trên thế giới. Sự tiến bộ nhanh chóng của công nghệ thông tin và sinh học, nhứt là khám phá bản đồ genome của cây lúa trong 2002 có thể giúp cho nhân loại đạt đến những bước tiến đột phá trong sáng tạo kỹ thuật để giải quyết các sự cố sinh học và vô sinh; nhờ đó phát huy các nỗ lực cải tiến năng suất, hiệu năng, chất lượng và môi trường trong khuôn khổ WTO và thời đại toàn cầu, khu vực hóa. 

Cho nên, quyển sách “Sản Xuất Lúa Gạo Thế Giới: hiện trạng và khuynh hướng phát triển trong thế kỷ 21” được soạn thảo nhằm cung cấp cho các nhà giáo dục, khảo cứu, phát triển và làm chính sách các kinh nghiệm, thông tin cập nhựt và kiến thức kỹ thuật mới về tình trạng sản xuất, thương mại, thách thức và cơ hội trong ngành sản xuất lúa gạo thế giới. Quyển sách gồm có 5 phần chính: 

· Phần I phát họa về cây lúa trên thế giới và các loại lúa đặc biệt trên thị trường; 

· Phần II bao gồm tiến trình, thách thức và cơ hội của sản xuất lúa gạo thế giới, và quản lý tiên tiến các hệ sinh thái trồng lúa, chủ yếu lúa tưới tiêu, lúa nước trời, lúa rẫy, lúa japonica, lúa cơ giới hóa và bảo vệ vụ mùa tổng hợp; 

· Phần III liên hệ đến hậu thu hoạch, thương mại và chính sách lúa gạo quốc tế; 

· Phần IV chú trọng đến các kỹ thuật tiến bộ trong thế kỷ 21;   

· Phần V thảo luận chi tiết hơn các hệ thống trồng lúa, sản xuất, tiêu thụ, tiềm năng, khó khăn và các sách lược sản xuất lúa gạo bền vững của các khu vực và vùng châu Á, châu Phi, châu Mỹ, châu Âu & các nước Baltics và châu Úc & các quần đảo Thái Bình Dương cũng như một số quốc gia sản xuất lúa gạo quan trọng trên thế giới; và

· Tóm lược Anh ngữ và Phụ bản.

Chúng tôi xin đặc biệt cảm ơn các vị lãnh đạo của Nhà Xuất Bản Nông Nghiệp đã nhiệt tình, tích cực giúp đỡ để quyển sách này đến được rộng rãi với bạn đọc.

Quyển sách này chắc chắn còn nhiều khuyết điểm, tác giả mong nhận được các ý kiến và phê bình xây dựng từ các độc giả và thân hữu để quyển sách được cải tiến và hữu ích hơn trong tương lai.

Trần Văn Đạt, Ph. D.

Cựu Chánh Chuyên Gia Lúa Gạo và

Thơ Ký Điều Hành ủy Ban Lúa Gạo Quốc Tế
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